 TRƯỜNG MẦM NON  HUỀ TRÌ
DỰ KIẾN NGÂN HÀNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC 2017-2018
KHỐI 4 TUỔI
	Tên chủ đề
	DD-SK
	PTVĐ
	LQVT
	KPKH-XH
	Văn học
	Âm nhạc
	Tạo hình
	TC- KNXH

	Trường mầm non của bé
	-Trò chuyện một số món ăn ở trường

- Thực hành rửa tay, lau mặt

- Trò chuyện một số nơi nguy hiểm ở trường, lớp
	- Đi trên vạch kẻ thẳng(TC: Chuyền bóng )
- Bật liên tục về phía trước(TC: Ném vòng)

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m (TC:Nhảy qua suối)


	- Đếm đến 2, nhận biết chữ số 2

- Gộp trong phạm vi 2

- Tách trong phạm vi 2 
	-Trò chyện ngày hội đến trường của bé

- Lớp 4 tuổi thân yêu

- Các cô bác trong trường mầm non thân yêu

- Đồ dùng đồ chơi lớp bé, tham quan các khu vực trong trường 
	-Thơ: Bé tới trường. Cảm ơn .Cô giáo của em 

-Truyện: Món quà của cô giáo. Nếu không đi học.Thỏ trắng đi học
	DH+VĐ: Vui đến trường.

Cô và mẹ.

Trường chúng cháu là trường mầm non

NH:Em yêu trường em.Cô giáo. Cô giáo miền xuôi.

- Sinh hoạt VN cuối chủ đề
	- Tô màu tranh trường MN (M)

- Vẽ bóng bay (M)

- Nặn theo ý thích (YT)


	- Tham gia các hoạt động lễ hội ở trường, lớp, tham gia vào các vai chơi

- Giữ gìn môi trường trong trường, lớp  

- Tập cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Thực hiện một số quy định của lớp, của trường

	Bản thân bé
	-Thực hành vệ sinh cá nhân: rửa mặt,tay chân...

- Trò chuyện lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh ăn uống đủ chất, luyện tập đối với sk

- Trò chuyện một số biểu hiện ốm đau..và nơi nguy hiểm đối với bản thân
	- Đi kiễng gót, đi bằng gót chân(TC: Chuyền bóng)

- Ném xa bằng 1 tay(TC:mèo đuổi chuột)

-Bật xa 35- 40cm) TC: Kéo co)
	-Xác định phía phải- phía trái của bản thân

- Xác định phía trên - phía dưới, phía trước -phía sau của đối tượng khác so với bản thân


	- Bé tìm hiểu về bản thân

- 5 giác quan của bé

- Bé lớn lên như thế nào?

- Các bộ phận trên cơ thể bé.

- Trò chuyện về đảm bảo an toàn cho bé 
	- Thơ:“Lời chào, cô dạy, bé ơi.
- Truyện: “Cậu bé mũi dài, Gấu con bị đau răng”.
	- Hát + VĐ:  Tập đếm , Cái mũi, Mừng sinh nhật, Mời bạn ăn.
- NH: Đường và chân, năm ngón tay ngoan, Sinh nhật hồng.Khúc hát ru người mẹ trẻ

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	-Tô màu tranh bạn gái(M)

- Xé dán hoa tua(M)

- Vẽ bánh cho búp bê (ĐT)

- Nặn theo ý thích(YT)


	-Trò chuyện về những hành vi tốt, những việc nên làm và không nên làm, những trạng thái cảm xúc qua tranh.

- Thực hành  Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Chơi đóng vai: " Phòng khám bệnh "; " Mẹ con "; " Cửa hàng ăn uống "

- Chơi XD: XD công viên.



	Gia đình thân yêu của bé  
	- Trò chuyện một số món ăn , nhu cầu cần thiết của gia đình 

- Trò chuyện một số đồ vật, nơi nguy hiểm trong gia đình


	- Đi bước dồn trước(TC: Ném bóng vào rổ)
- Chuyền bóng qua đầu(TC:Thi đi nhanh)

- Bò thấp chui qua cổng(Chuyền bóng)

- Bật liên tục qua 5 vòng (TC:Ai ném xa nhất) 
	-Xếp tương ứng 1-1

- Đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

- Gộp trong phạm vi 3

- Tách trong phạm vi 3


	 - Trò chuyện về  những người thân yêu trong gia đình của bé 

- Một số đồ dùng trong gia đình

- Trò chuyện họ hàng 2 bên nội ngoại của bé

- Nhu cầu trong gia đình bé


	- Thơ:
thăm nhà bà. Em yêu nhà em.Lời chào.Lấy tăm cho bà
- Truyện: Tích chu, Bông hoa cúc trắng.Một bó hoa tươi thắm


	- Hát + VĐ: Cháu yêu bà, Nhà của tôi, Cả nhà thương nhau, Mẹ yêu không nào

- NH: Cho con, Ba ngọn nến lung linh, Bàn tay mẹ, Khúc hát ru ngừi mẹ trẻ

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	- Dán ngôi nhà(M)

- Nặn đồ dùng trong gia đình(ĐT)

- Vẽ theo ý thích(YT)

- Nặn cái bát, đôi đũa(M)


	- Tình cảm của bé giành cho người thân trong gia đình như thế nào?

- Thực hiện một số quy định trong gia đình, vâng lời ông bà bố mẹ.

- Biết chào hỏi lễ phép.

- T/C đóng vai: " Mẹ con "; " Cửa hàng thực phẩm "; Cửa hàng tạp hóa "; " Phòng khám bệnh ".

- Xem tranh, ảnh; trò chuyện về gia đình.


	 Bé tìm hiểu về nghề nghiệp 
	- Trò chuyện các món ăn từ sản phẩm của nghề trồng trọt.

- Trò chuyện cách sử dụng 1 số đồ dùng của 1 số nghề đảm bảo an toàn.


	-Đi bước dồn ngang (TC:chèo thuyền )

- Ném xa bằng 2 tay(TC: Thi đi nhanh)

- Chuyền bắt bóng qua chân(TC:đá bóng )

- Bò dích dắc qua 5 điểm

(TC: Chuyền bóng )

	 - Phân biệt hình tròn- hình vuông- hình tam giác

- Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo

- so sánh kích thước của 2 đối tượng : rộng- hẹp

- Ôn so sánh KT của 2 đối tượng : dài - ngắn

	- Bé yêu bác nông dân

- Bé yêu cô giáo

- Bé yêu chú bộ đội

- Trò chuyện nghề bác sĩ


	- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, Em cũng là cô giáo.Chú giải phóng quân 
-Truyện:

thần sắt  Sự tích quả dưa hấu.


	- Hát + VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân, Chú bộ đội, cháu thương chú bộ đội , lớn lên cháu lái máy cày.

 - NH: Màu áo chú bộ đội, hạt gạo làng ta, Anh phi công ơi

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	-Vẽ hoa tặng cô (ĐT)

-Nặn quà tặng chú bộ đội (YT)

- Vẽ vòng màu (M)

- Tô màu tranh bác sĩ  (M)


	-  Trò chuyện về công việc của bố, mẹ, ích lợi của các nghề khác nhau đối với cuộc sống hàng ngày .

- Tình cảm biết ơn bố, mẹ và những người lao động.

-  Chơi đóng vai: " Gia đinh"; " Cửa hàng"; " Cửa hiệu tóc "; " bác sĩ, bác nông dân   ".

- Chơi xây dựng: XD công viên; XD doanh trại bộ đội..



	Những con vật đang yêu
	- Trò chuyện về một số món ăn và giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật

-Trò chuyện về những nguy hiểm khi tiếp xúc với các con vật và cách phòng tránh 


	- Chạy 15m trong khoảng 10s(TC: ném xa)

- Bật sâu 30 -35 cm ( TC:bò chui qua cổng )

 - ném trúng đích nằm ngang(TC:

Chạy tiếp cờ)

- Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay(TC:Bật qua suối nhỏ)
	- Đếm đến 4, nhận biết chữ số 4

- Gộp trong phạm vi 4

- Tách trong phạm vi 4

- Phân biệt hình vuông- hình chữ nhật- hình tam giác 
	-Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình

-Tìm hiểu 1 số con vật sống trong rừng.

- Tìm hiểu 1 số con vật sống dưới nước.

- Tìm hiểu 1 số con côn trùng - Chim
	- Thơ:Em vẽ, Chim chích bông. Ếch con học bài
- Truyện: Cáo thỏ và gà trống, Sự tích tiếng kêu của mèo, Dê con nhanh trí, Ngựa đỏ và lạc đà


	- Hát + VĐ: Con gà trống, một con vịt , con chuồn chuồn , Cá vàng bơi, Đố bạn.

 - NH: Gà gáy, Chị ong nâu và em bé,Tôm cua cá đua tài, Chú voi con ở bản đôn, 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	- Vẽ đàn gà con(ĐT).

- Vẽ theo ý thích(YT)

- Dán đàn cá(M)

- Nặn con thỏ(M)
- Vẽ con bướm bằng vân tay 


	Trò chuyện về cách chăm soc, bảo vệ các con vật gần gũi, hiền lành và có lợi.

- Trò chuyện về những động vật hung giữ, và  những con côn trùng có hại – Cách phòng tránh.

- Chơi đóng vai: Phòng khám thú y, cửa hàng thực phẩm…



	Tết và mùa xuân trên quê bé
	-Trò chuyện 1 số món ăn trong ngày tết và giá trị dinh dưỡng, không ăn nhiều bánh kẹo.

- Trò chuyện cách bảo vệ cơ thể phù hợp với thời tiết mùa xuân

- Trò chuyện tránh một số hành vi không an toàn: đốt pháo, tự đi chơi.


	- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát( TC:Chuyển trứng)

-  Bật chụm tách chân qua 5 ô(TC: Kéo co)

	- Sắp xếp theo quy tắc 1:1
- Phân thành 3 nhóm theo 2 dấu hiệu


	-Ngày tết quê em

 -Mùa xuân của bé

-Bé tìm hiểu một số món ăn ngày tết
	- Thơ: Tết đang vào nhà; Hoa kết trái
- Truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày; 


	- Hát + VĐ: + Sắp đến tết rồi; Mùa xuân đến rồi 

- NH: Ngày tết quê em; Chúc xuân

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	
	- Trò chuyện về các phong tục tập quán trong ngày tết.

- Thực hành luyện kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử khi được nhận lì xì mừng tuổi.

- Chơi đóng vai: " Gia đình "; " Cửa hàng bán hoa "; " Cửa hàng tạp hóa ".

- Chơi xây dựng: XD công viên

- Tập gói bánh chưng.



	Thế giới thực vật
	Trò chuyện về ích lợị của cây xanh, tác hại của- cây xanh bị phá hủy, sự nguy hiểm khi leo trèo cây, trú mưa dưới gốc cây to

- Trò chuyện về các món ăn đ​ược chế biến từ thực vật. ích lợi của việc ăn đầy đủ chất với sức khỏe.
	- Ném trúng đích thẳng đứng( TC:mèo và chim sẻ )

-Đi trên ghế thể dục( TC; Thi xem đội nào nhanh)

 -Bò trong đường dích dắc( TC: ném bóng vào rổ)

- Bật qua vật cản cao 10-15 cm (TC:chuyền bóng qua 

đầu  )
	-Sắp xếp theo quy tắc cao – thấp

- Phân thành 3 nhóm theo 1 dấu hiệu màu sắc

- So sánh chiều cao của 3 đối tượng 
	- Tìm hiểu một số loại hoa

- Tìm hiểu một số loại quả

- Tìm hiểu một số loại cây

- Tìm hiểu một số loại rau, củ


	- Thơ:Vè trái cây, Hoa kết trái, Từ hạt đến hoa.Cây bàng
- Truyện: Bí con thoát chết, cây khế, Hạt đỗ sót, Hoa râm bụt


	- Hát + VĐ: +  Màu hoa, Lý cây xanh, Quả gì, Quả thị

-NH:Cây trúc xinh, Hoa thơm bướm lượn, Lý cây bông

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	- Vẽ hoa (ĐT)

- Nặn củ cà rốt(M)

-Nặn theo ý thích(YT)

- vẽ chùm nho (M)

- Vẽ cây dừa(M)


	Tham quan cánh đồnglúa.

*.Trò chuyện về ích lợi của cây xanh, các loại rau củ, hoa quả ..

*.Thực hành tập chăm sóc cây xanh trong vườn trường.

*. Chơi đóng vai: " Bán hàng "; "Nhà hàng ăn uống"; Gia đình". 

*. XD:

 - vườn cây.

- Công viên.

- Vườn rau.



	 Bé tìm hiểu Giao thông
	- Thực hành đội mũ bảo hiểm

- Trò chuyện một số nơi nguy hiểm, một số quy định đơn giản để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.


	- Đi bước lùi– TC: Chèo thuyền

- Chạy chậm 60-80cm

TC:Chuyển trứng.

 -Trèo lên xuống 5 gióng thang(TC: Lộn cầu vồng

– Nhảy lò cò 3m(Tc: Ném bóng vào rổ


	- Đếm đến 5, nhân biết chữ số 5

- Gộp trong phạm vi 5

- Tách trong phạm vi 5

- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Một số loại PTGT đường bộ; 

- Bé với PTGT đường sắt 

- Một số loại PTGT đường thủy;

-  Bé với PTGT đường hàng không
	-Thơ:  Đèn giao thông; Thuyền giấy; Con đường của bé., tiếng còi tàu
Truyện:Vì sao thỏ cụt đuôi. Kiến con đi xe ô tô, Chuyện về 3 cậu bé


	- Hát + VĐ: + Em đi chơi thuyền, Em đi qua ngã tư đường phố, đi đường em nhớ, đường em đi, đoàn tàu nhỏ xíu, Lái máy bay

 - NH: Những con đường em yêu, Anh phi công ơi.Ngồi tựa mạn thuyền

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	- Xé dán thuyền (ĐT)

- Vẽ đoàn tàu (M)

- Nặn theo ý thích(YT)

- Dán ô tô tải(M)

- Vẽ máy bay (M)
	- Trò chuyện thảo luận về một số hành vi văn minh khi ngồi trên các phương tiện giao thông.

.-  Chơi đóng vai- Cửa hàng bán xe.

- Cửa hàng sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô.

- Cửa hàng bán xăng.

 XD:

- XD nhà ga.

- Bến ô tô

- Đường tảu hỏa



	 Các Hiện tượng tự nhiên quanh bé
	- Trò chuyện về cách mặc quần áo phù hợp với thời tiết theo mùa

- Uống nước sạch, tinh khiết và đã đun sôi

- Tự làm 1 số thao tác vệ sinh cá nhân( rửa tay bằng xà phòng, lau mặt khi bị bẩn và trước khi ăn..)

	-Đi khuỵu gối (TC: Ném vòng)

-Chạy theo đường zích zắc(TC: Mưa to, mưa nhỏ)

- Trườn theo hướng thẳng(Tc: Thi xem đội nào nhanh)

- Ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10 m. 
	- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

- Nhận biết buổi sáng trưa chiều tối

- Đếm trên đối tượng trên phạm vi 6

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7
	- Bé biết gì về gió

- Bé tìm hiểu về nước

- Trò chuyện về 1 số HTTN
	- Thơ: Ông mặt trời;  Trưa hè; Tia nắng; Ông trăng chị Hằng; Mùa hè của em, nước.
- Truyện: Đám mây đen xấu xí; Cô Mây; 

.


	- Hát + VĐ: + Cho tôi đi làm mưa với, Đếm sao, Nắng sớm, Cháu vẽ ông mặt trời

- NH: Mưa rơi, Em yêu mùa hè quê em, khúc ca 4 mùa.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	-Vẽ  mây mưa (ĐT)

- Nặn theo ý thích(YT)

- Vẽ sóng nước(M)

- Xé dán ông mặt trời(M)


	- Trò chuyện cùng bé về sử dụng nước đúng cách.

- Bé chọn hình ảnh (đúng sai, tốt xấu).

- Bé làm gì để bảo vệ môi trường. 

-  Chơi đóng vai:

- Cửa hàng bán nước giải khát;  Phòng khám bệnh; công ty cung cấp nước sạch.

* XD:- Công viên nước; Bể bơi; Nhà máy nước.



	Quê hương của bé -Bác hồ với thiếu nhi
	- Trò chuyện về các món ăn đặc sản của địa phương

- Trò chuyện nề nếp trong ăn uống và 1 số cách bảo vệ cơ thể phù hợp với thời tiết


	 -Đi trên ghế thể dục bước qua chướng ngại vật(TC: Chuyền bóng)

- Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn(Tc: Ném vòng)

- Đập bóng xuống sàn và bắt bóng khi bóng nảy lên(TC: Chạy tiếp cờ)


	-Đếm trên đối tượng trong phạm vi 8

-Đếm trên đối tượng trong phạm vi 9

-Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10


	- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
- Trò chuyện một số nghề truyền thống của quê huơng An phụ
- Đất nước việt nam 
	 -Thơ: Bác Hồ của em; thư trung thu 5; Em vẽ Bác Hồ
- Truyện: Hồ gươm; Ông gióng

	- DH- VĐ: Em mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn Bác, Quê hương tươi đẹp

- NH: Như có bác, Xoè hoa, lý chiều chiều, em đi trong tươi xanh  
- Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề


	- Vẽ ngọn núi(ĐT)

- Cắt dán cờ(M)

- Nặn theo ý thích(YT)
	- Trò chuyện về 1 số nét VH truyền thống tốt đẹp của quê hương

-  Chơi đóng vai:- Hướng dẫn viên du lịch; Cửa hàng lưu niệm; Khu triển lãm tranh.

-  XD:- Xây lăng Bác Hồ; XD cột cờ; XD hồ gươm.

-  Làm hoa trang trí ảnh Bác.


Người duyệt kế hoạch                                                                                     Người lập kế hoạch
